
BỆNH KÝ SINH TRÙNG Ca: Ngày thi: Thời gian:

Stt Mã số SV Họ và tên Lớp Mã đề Điểm số Điểm chữ Ký tên Ghi chú

1 CQ17A2004 Hồ Hoàng Hồ 34A2

2

Tổng số bài thi: ……………………/Tổng số tờ giấy thi:…………………………

Giám thị 1:………………………………………………..

Giám thị 2:………………………………………………..

Giám thị 3:………………………………………………..

BỆNH NGOẠI KHOA Ca: Ngày thi: Thời gian:

Stt Mã số SV Họ và tên Lớp Mã đề Điểm số Điểm chữ Ký tên Ghi chú

1 CQ17A2003 Lê Hoàng Đạo 34A2

2 CQ17A2004 Hồ Hoàng Hồ 34A2

3 CQ17A2037 Tô Anh Quốc 34A2

4 CQ17A2007 Trần Anh Quốc 34A2

5 CQ17A2009 Vũ Mạnh Sơn 34A2

6 CQ17A2006 Nguyễn Thanh Bình 34A2-DC

7 CQ17A2029 Đỗ Uyên  Duyên 34A2-DC

8 CQ17A2038 Tô Hoàng  Giang 34A2-DC

9 CQ17A2035 Hoàng Thị Thanh Hiền 34A2-DC

10 CQ17A2014 Hoàng Anh Tuấn 34A2-DC

11 CQ17A2040 Phạm Nguyễn Ngọc Trang 34A2-DC

12 CQ17A2036 Nguyễn Thị Cẩm  Vân 34A2-DC

13 CQ16A1005 Nguyễn Thành Đạt 33A1

14

15

Tổng số bài thi: ……………………/Tổng số tờ giấy thi:…………………………

Giám thị 1:………………………………………………..

Giám thị 2:………………………………………………..

Giám thị 3:………………………………………………..

BỆNH SẢN KHOA Ca: Ngày thi: Thời gian:

Stt Mã số SV Họ và tên Lớp Mã đề Điểm số Điểm chữ Ký tên Ghi chú

1 CQ17A2004 Hồ Hoàng Hồ 34A2

2

3

4

Tổng số bài thi: ……………………/Tổng số tờ giấy thi:…………………………

Giám thị 1:………………………………………………..

Giám thị 2:………………………………………………..

Giám thị 3:………………………………………………..

SỞ LAO ĐỘNG TB&XH BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG TC NÔNG LÂM NGHIỆP

DANH SÁCH THI  LẠI - KỲ 2 (2018 - 2019) - LỚP 33A2 + 34A1 + 34A2



DANH SÁCH THI  LẠI - KỲ 2 (2018 - 2019) - LỚP 33A2 + 34A1 + 34A2

BỆNH TRUYỀN NHIỄM Ca: Ngày thi: Thời gian:

Stt Mã số SV Họ và tên Lớp Mã đề Điểm số Điểm chữ Ký tên Ghi chú

1 CQ17A2003 Lê Hoàng Đạo 34A2

2 CQ17A2024 Lê Tấn Hào 34A2

3 CQ17A2004 Hồ Hoàng Hồ 34A2

4 CQ17A2010 Nguyễn Minh  Phương 34A2

5 CQ17A2009 Vũ Mạnh Sơn 34A2

6 CQ17A2021 Đỗ Thị Bích Trâm 34A2

7 CQ17A2015 Nguyễn Ngọc Bích Trâm 34A2

8 CQ17A2006 Nguyễn Thanh Bình 34A2-DC

9 CQ17A2038 Tô Hoàng  Giang 34A2-DC

10 CQ17A2035 Hoàng Thị Thanh Hiền 34A2-DC

11 CQ17A2020 Hà Ngọc Tú 34A2-DC

12 CQ17A2032 Nguyễn Bình Thuận 34A2-DC

13 CQ17A2036 Nguyễn Thị Cẩm  Vân 34A2-DC

14 CQ16A1005 Nguyễn Thành Đạt 33A1

15

16

Giám thị 1:………………………………………………..

Giám thị 2:………………………………………………..

Giám thị 3:………………………………………………..

PHÁP LUẬT Ca: Ngày thi: Thời gian:

Stt Mã số SV Họ và tên Lớp Mã đề Điểm số Điểm chữ Ký tên Ghi chú

1 CQ17D2011 Nguyễn Lê Hoàng Thanh 34A2 TL với TY23

2 CQ17A2022 Nguyễn Phan Hải Đăng 34A2-DC NVQS

3 CQ17A2020 Hà Ngọc Tú 34A2-DC

4

5

6

7

Tổng số bài thi: ……………………/Tổng số tờ giấy thi:…………………………

Giám thị 1:………………………………………………..

Giám thị 2:………………………………………………..

Giám thị 3:………………………………………………..

QUẢN TRỊ SẢN XUẤT-KINH DOANH Ca: Ngày thi: Thời gian:

Stt Mã số SV Họ và tên Lớp Mã đề Điểm số Điểm chữ Ký tên Ghi chú

1 CQ17A2007 Trần Anh Quốc 34A2

2 CQ17A2038 Tô Hoàng  Giang 34A2-DC

3 CQ17A2035 Hoàng Thị Thanh Hiền 34A2-DC

4 CQ17A2014 Hoàng Anh Tuấn 34A2-DC

Tổng số bài thi: ……………………/Tổng số tờ giấy thi:………………………… TL. HIỆU TRƯỞNG

Giám thị 1:……………………………………………….. TP. ĐÀO TẠO

Giám thị 2:………………………………………………..

Giám thị 3:……………………………………………….. Nguyễn Thị Xuân Mai


